
STT MSSV Họ tên NTNS Phái Mã ngành Lớp CC Ngoại ngữ

1 20126001 PHAN HẠNH AN 01/04/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

2 20126003 TRẦN QUANG MINH 10/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

3 20126009 TỪ KHÁNH DUY 01/09/2002 Nam 7480201_VP 20VP

4 20126010 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 24/01/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

5 20126012 TRẦN NGỌC THU GIANG 17/05/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

6 20126016 PHẠM QUANG HUY 03/09/2001 Nam 7480201_VP 20VP

7 20126018 HUỲNH GIA KHIÊM 15/09/2002 Nam 7480201_VP 20VP

8 20126019 PHẠM HỒ MINH KHUÊ 17/12/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

9 20126020 PHẠM VĂN LỘC 08/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

10 20126021 LÊ VIẾT LỰC 11/11/2002 Nam 7480201_VP 20VP

11 20126023 DƯƠNG ĐÌNH PHÚC 23/10/2002 Nam 7480201_VP 20VP

12 20126024 PHAN ĐÌNH ANH QUÂN 19/06/2002 Nam 7480201_VP 20VP

13 20126025 TRẦN MINH QUÂN 13/09/2001 Nam 7480201_VP 20VP

14 20126029 TRẦN ĐÀO XUÂN TRÍ 19/11/2001 Nam 7480201_VP 20VP

15 20126030 TRẦN TẤT TRÍ 14/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

16 20126031 HÀ THỊ THANH TÚ 08/03/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

17 20126034 NGUYỄN VĂN CHÍNH 09/11/2002 Nam 7480201_VP 20VP

18 20126036 PHẠM THÁI DƯƠNG 10/09/2002 Nam 7480201_VP 20VP

19 20126037 NGUYỄN TRẦN ANH DUY 04/08/2002 Nam 7480201_VP 20VP

20 20126038 NGUYỄN HỒ TRUNG HIẾU 01/06/2002 Nam 7480201_VP 20VP

21 20126039 TRẦN THIỆN KHIÊM 26/08/2002 Nam 7480201_VP 20VP

22 20126040 LÊ ĐA KHOA 10/10/2002 Nam 7480201_VP 20VP

23 20126041 NGUYỄN HUỲNH MẪN 06/01/2002 Nam 7480201_VP 20VP

24 20126042 NGUYỄN THIỆN MINH 15/10/2002 Nam 7480201_VP 20VP

25 20126044 NGUYỄN CƯỜNG NAM 02/09/2002 Nam 7480201_VP 20VP

26 20126045 VŨ HOÀI NAM 11/09/2002 Nam 7480201_VP 20VP

27 20126046 ĐOÀN VĂN NGHI 08/01/2002 Nam 7480201_VP 20VP

28 20126047 LƯU MINH NHẬT 24/10/2002 Nam 7480201_VP 20VP

29 20126048 NGUYỄN MỘNG THANH NHI 13/03/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

30 20126049 NGUYỄN THÀNH NHƠN 04/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

31 20126050 NGÔ THỊ HOÀNG OANH 10/08/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 20VP



32 20126051 NGUYỄN QUỐC PHÁT 29/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

33 20126053 TRƯƠNG TẤN PHONG 22/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

34 20126054 CAO MINH QUANG 01/03/2002 Nam 7480201_VP 20VP

35 20126055 TRƯƠNG KIM TÂN 29/06/2002 Nam 7480201_VP 20VP

36 20126056 TRƯƠNG ĐỖ TRƯỜNG THỊNH 05/01/2002 Nam 7480201_VP 20VP

37 20126057 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 31/10/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

38 20126058 PHẠM NGỌC ANH THƯ 24/05/2002 Nữ 7480201_VP 20VP

39 20126059 TRƯƠNG TRẦN PHÚC TÍN 19/04/2002 Nam 7480201_VP 20VP

40 20126061 NGUYỄN MINH TRIẾT 03/02/2002 Nam 7480201_VP 20VP

41 20126062 THIỀU VĨNH TRUNG 24/10/2002 Nam 7480201_VP 20VP

42 20126063 VÕ CHÍ TƯỜNG 31/01/2002 Nam 7480201_VP 20VP

43 20126064 NGUYỄN PHÚC UYÊN 07/03/2002 Nam 7480201_VP 20VP


